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Tác động từ logistics đến hiệu quả kinh doanh 
của các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam

Đồng Thị Bích1, Lê Đình Chiều2, Nguyễn Thị Hường3, Vũ Thị Hiền4 
Tóm tắt
Tại Việt Nam, ngành Than có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Than có tính đặc thù cao, chịu ảnh hưởng lớn bởi địa hình 
khai thác và phương thức khai thác. Theo đó, các hoạt động logistics cho khai thác than cũng vừa có 
tính độc đáo vừa phức tạp. Các doanh nghiệp khai thác than hầm lò không chỉ cần có các hoạt động 
lưu kho phức tạp và đa dạng mà còn cần các hoạt động vận chuyển chuyên biệt với người, máy móc 
thiết bị, vật liệu để phục vụ hoạt động khai thác và tiêu thụ than. Do vậy, các doanh nghiệp khai thác 
than hầm lò rất cần có các hoạt động logistics phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên 
tục, nhịp nhàng và hiệu quả. Bài viết này xác định mức độ tác động của logistics đến hiệu quả kinh 
doanh các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, từ đó đề xuất 
một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động logistics, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ khóa: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngành than, doanh nghiệp mỏ, 
logistics, hiệu quả kinh doanh

THE IMPACT OF LOGISTICS ON THE BUSINESS PERFORMANCE OF UNDERGROUND 
COAL MINING ENTERPRISES UNDER THE VIET NAM NATIONAL COAL AND MINERAL 
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED

Summary
In Viet Nam, the coal industry plays a pivotal role in national economic development. However, coal 
production and business activities are highly specialized and are significantly influenced by mining terrain 
and extraction methods. Accordingly, logistics activities in coal mining are both distinctive and complex. 
Underground coal mining enterprises require not only diverse and sophisticated warehousing operations but 
also specialized transportation systems for personnel, machinery, equipment, and materials to support coal 
extraction and consumption. Therefore, appropriate logistics operations are essential to ensure continuous, 
coordinated, and efficient production and business performance. The study examines the extent to which 
logistics activities influence the business performance of underground coal mining enterprises under the 
Viet Nam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited. Based on the findings, it 
proposes several solutions to strengthen logistics operations and enhance overall business performance.

Keywords: Viet Nam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited, coal industry, 
coal mining enterprises, logistics, business performance
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GIỚI THIỆU
Logistics có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động 

kinh tế quốc tế, với nền kinh tế nói chung và từng 
doanh nghiệp nói riêng. Trong đó, đối với các doanh 
nghiệp, logistics là một nhân tố quan trọng giúp giải quyết 
cả đầu ra và đầu vào một cách hiệu quả (Đoàn Thị Hồng 
Vân, 2010). Việc phát triển hệ thống logistics sẽ giúp các 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi 

phí trong quá trình sản xuất, làm cho quá trình sản xuất 
kinh doanh tinh giản hơn và đạt hiệu quả hơn, góp phần 
tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường 
(Indochinapost, n.d.). Nhiều công trình nghiên cứu như 
của Azevedo và cộng sự, 2007; Nguyễn Thị Thu Trang, 
2020;  A.Gillyard, 2003;  Kenneth W. Green Jr, 2014; Rok 
Lee, 2021… đều chỉ ra rằng, hoạt động logistics có ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích 
làm phong phú thêm các nghiên cứu về logistics, cung 
cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của logistics 
đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai 
thác than hầm lò thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) - đối tượng nghiên cứu có nhiều khác 
biệt do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh.

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Logistics và hướng tiếp cận trong nghiên cứu
Đối với doanh nghiệp sản xuất, hoạt động logistics 

có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: 
(1)Theo quá trình nghiệp vụ gồm: quá trình mua hàng, 
quá trình hỗ trợ sản xuất, quá trình phân phối hàng 
hóa; (2)Theo hướng vận động vật chất gồm: logistics 
nội bộ, logistics đầu vào, logistics đầu ra (Đoàn Thị 
Hồng Vân, 2010); (3)Theo các hoạt động cụ thể gồm: 
quản lý kho, dự trữ, đóng gói hàng, xử lý đơn hàng, 
vận chuyển... (Võ Thị Phương Thúy, 2023). 

Khi nghiên cứu về tác động của hoạt động logistics 
đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phần lớn 
các nghiên cứu tiếp cận theo hướng vận động của vật 
chất (Nguyễn Xuân Hảo, 2015; Nguyễn Thị Mỹ Vân, 
2017;  Nguyễn Thị Thu Trang, 2020); một vài tác giả 
tiếp cận theo quá trình nghiệp vụ (Azevedo, 2007). 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiếp cận theo 
hướng kết hợp, các nhóm nhân tố thuộc về logistics 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp gồm: Logistics đầu vào (DV), Logistics nội 
bộ (NB), Logistics đầu ra (DR), Logistics hỗ trợ (HT) 
và Chi phí logistics (CP). Nguyên do là các doanh 
nghiệp khai thác than hầm lò thuộc TKV có hoạt động 
logistics khá đặc thù và phức tạp, phần lớn các hoạt 
động đều được tự thực hiện, một số hoạt động hỗ trợ 
mang tính đặc thù cao.

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng 

hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, 
tài chính của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả 
cao nhất (Nguyễn Năng Phúc, 2011). Hiệu quả kinh 
doanh phản ánh trình độ quản lý và sử dụng các 
nguồn lực của các doanh nghiệp sao cho tối đa hóa 
kết quả đạt được và tối thiểu hóa chi phí bỏ ra để đạt 
được mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định trong 
các giai đoạn và hướng tới mục tiêu lâu dài là tối đa 
hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp (Đỗ Tiến Tới, 2018).

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa logistics và 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Brignall (1991) 
gợi ý rằng có 2 thước đo hiệu suất cơ bản trong bất kì tổ 
chức nào là khả năng cạnh tranh và hiệu quả tài chính. 
Trong một số nghiên cứu (Nguyễn Thị Mỹ Vân, 2017;  
Nguyễn Thị Thu Trang, 2020), hiệu quả kinh doanh 
của các doanh nghiệp sản xuất được đo lường bởi các 
tiêu chí: tiết kiệm chi phí, tăng trưởng doanh thu, tăng 
trưởng lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh. 

Với mục tiêu đánh giá tác động của hoạt động 
logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, 
trong nghiên cứu này nhóm tác giả lựa chọn các 
thước đo hiệu quả sau: tiết kiệm chi phí; tăng doanh 
thu; tăng lợi nhuận; nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Nghiên cứu đối với các doanh nghiệp khai 
thác, chế biến than 

Logistics có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng 
than kể từ đầu những năm 1920 khi than bắt đầu thay 
thế thủy điện như một nguồn năng lượng chính (Dr. 
Ken Mathu, 2014). Nhu cầu logistics và vận chuyển 
cho việc khai thác có thể vừa độc đáo vừa phức tạp, 
tùy thuộc vào vị trí mỏ và mức độ phức tạp của chuỗi 
cung ứng. Phương tiện vận chuyển phục vụ khai thác 
đa dạng liên quan đến xe tải, tàu điện và tàu thủy,…

Theo tìm hiểu của nhóm tác giả, không có công 
trình nghiên cứu về vấn đề này cho đối tượng là các 
doanh nghiệp khai thác than một cách đầy đủ và có 
hệ thống. Hầu hết các công trình đều chỉ đề cập đến 
một phạm trù nào đó có liên quan đến logistics như 
công tác vận tải, công tác quản lý kho hàng,… Trong 
đó, một số công trình nghiên cứu về công tác vận tải 
trong mỏ dưới góc độ kỹ thuật; nghiên cứu về công 
tác quản lý vật tư tại các doanh nghiệp mỏ (Dương 
Minh Hòa, 2014; Trịnh Bá Hoan, 2015). Mặc dù, các 
công trình nói trên không gắn với thuật ngữ logistics 
nhưng nội dung cũng đề cập một phần nhất định về 
hoạt động logistics trong các doanh nghiệp mỏ, phản 
ánh rõ rệt đặc thù của sản xuất kinh doanh trong 
doanh nghiệp mỏ. Các công trình này sẽ có ý nghĩa 
nhất định đối với nhóm nghiên cứu trong việc rà 
soát, khám phá các nhân tố thuộc về logistics có ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
khai thác than hầm lò.

PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT VÀ THANG ĐO
Giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chất lượng của các hoạt 

động logistics sau đây được lựa chọn: Hoạt động 
logistics đầu vào, Hoạt động logistics nội bộ, Hoạt 
động logistics đầu ra, Hoạt động logistics hỗ trợ và 
Hoạt động quản lý chi phí logistics. Theo các tài liệu 
nghiên cứu trước đó về tác động của logistics đến 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tất cả các 
hoạt động nói trên đều có tác động đến hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp với các mức độ khác nhau. 
Sự khác nhau là do sự khác biệt về đối tượng nghiên 
cứu, địa bàn nghiên cứu. 

Các giả thuyết được đề xuất như sau: 
H1: Chất lượng hoạt động logistics đầu vào có mối 

quan hệ dương với hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

H2: Chất lượng hoạt động logistics nội bộ có mối 
quan hệ dương với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 
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H3: Chất lượng hoạt động logistics đầu ra có mối 
quan hệ dương với hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

H4: Chất lượng hoạt động logistics hỗ trợ có mối 
quan hệ dương với hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

H5: Chất lượng hoạt động quản lý chi phí logistics 
có mối quan hệ dương với hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu như Hình 1:

Thang đo các biến trong mô hình
Các biến trong mô hình được đo bằng thang đo 

Likert với thang điểm đánh giá từ 1 (hoàn toàn không 
đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). 

Hoạt động logistics đầu vào - DV được đo lường 
bởi 4 mục (DV1- Hoạt động đặt hàng nguyên vật liệu 
(NVL); DV2- Số lượng, chất lượng, thời gian cung 
cấp NVL; DV3: Mối quan hệ với nhà cung cấp; DV4- 
NVL lỗi trong giao dịch với nhà cung cấp). 

Hoạt động logistics nội bộ - NB được đo lường bởi 
5 mục (NB1: Tồn kho NVL; NB2: Phối hợp giữa các 
phòng ban liên quan; NB3: Công nghệ và phương 
tiện vận tải trong hầm lò; NB4: Nguồn lực về kho bãi; 
NB5: Hoạt động thu hồi vật tư). 

Hoạt động logistics đầu ra - DR gồm 4 mục (DR1: 
Phối hợp giữa doanh nghiệp khai thác và khách hàng; 
DR2: Số lượng, chất lượng than đúng yêu cầu của 
khách hàng; DR3: Quá trình vận chuyển than thuận 
lợi; DR4: Tồn kho thành phẩm hợp lý). 

Hoạt động logistics hỗ trợ - HT gồm 3 mục (HT1: 
Hoạt động logistics thuê ngoài; HT2: Hoạt động tìm 
kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ logistics; HT3: Sự 
chuyên nghiệp của các đơn vị nhận thầu). 

Hoạt động quản lý chi phí logistics - CP gồm 4 
mục (CP1: Quản lý chi phí đặt hàng; CP2: Quản lý 
chi phí vận tải trong hầm lò; CP3: Quản lý chi phí thuê 
ngoài; CP4: Quản lý chi phí tồn kho thành phẩm). 

Về thang đo hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, có 4 mục được đo lường gồm: tiết kiệm chi 
phí; tăng doanh thu; tăng lợi nhuận; nâng cao uy tín 
của doanh nghiệp. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu định tính: Nhóm tác 

giả sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu, đối 
tượng gồm 10 người làm việc tại các bộ phận khác 
nhau, có liên quan trực tiếp đến hoạt động logistics 
tại các công ty than hầm lò thuộc TKV gồm: Công ty 
Than Quang Hanh, Công ty Than Nam Mẫu, Công 
ty Than Mông Dương. Phần lớn các đáp viên đều 
nhất trí với số lượng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình 
nghiên cứu lý thuyết được cho là phù hợp với các 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò. Có một số ý kiến 

cho rằng thang đo các biến cần được thay đổi để phù 
hợp hơn và phản ánh được tính đặc thù của ngành. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Kiểm tra 
độ tin cậy của thang đo các biến trong mô hình thông 
qua đánh giá hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân 
tố khám phá EFA; khẳng định mối quan hệ giữa các 
biến độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên 
cứu; đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của 
các biến độc lập đến biến phụ thuộc trong mô hình.

Phương pháp lấy mẫu và kích thước mẫu: 
Nhóm tác giả sử dụng kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất, 
số phiếu khảo sát nhóm nghiên cứu nhận được là 
335 phiếu. Sau khi kiểm tra dữ liệu, có 309 phiếu đạt 
yêu cầu (tương đương 92%). Mẫu nghiên cứu tập 
trung vào một số công ty than hầm lò có quy mô lớn 
Quang Hanh, Hà Lầm, Nam Mẫu, Vàng Danh. Xét 
theo vị trí công tác, lượng đáp viên lớn nhất là phòng 
vật tư tại các doanh nghiệp với 19,23%, tiếp theo là 
các đáp viên phòng Cơ điện vận tải với 14,1%. Còn 
lại các vị trí công tác khác dao động từ 10% đến 12%.

Công cụ phân tích dữ liệu: Phần mềm SPSS 
20.0 được sử dụng để phân tích, kiểm định mô hình 
và các giả thuyết nghiên cứu.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Kiểm định mức độ tin cậy của thang đo
Đối với một nghiên cứu mới và có tính đặc thù, 

tất cả các biến độc lập và biến phụ thuộc có hệ số 
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6. Hầu hết các biến quan 
sát đo lường các biến độc lập và biến phụ thuộc đều 
có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. Biến 
NB1 có hệ số tương quan biến tổng <0,3 nên sẽ bị 
loại khỏi mô hình. Như vậy, thang đo sử dụng trong 
nghiên cứu có độ tin cậy, các biến quan sát phù hợp 
để đo lường các biến độc lập và biến phụ thuộc, chất 
lượng nghiên cứu được đảm bảo.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Đối với biến độc lập, để chọn ra các biến quan sát 

chất lượng, nhóm tác giả sử dụng ngưỡng hệ số tải 
là 0,5 khi phân tích EFA. Lần EFA đầu tiên có 4 biến 
xấu là CP2, DR2 và NB3, CP4 cần xem xét loại bỏ. 
Biến CP2 và biến DR2 tải lên ở cả hai nhân tố 1 và 3 
với mức chênh lệch hệ số tải < 0,2. Biến NB3 và CP4 
có hệ số tải ở tất cả các nhân tố đều < 0,5. Tác giả sử 
dụng phương thức loại một lượt các biến xấu trong một 
lần phân tích EFA. Từ 19 biến quan sát ở lần phân tích 
EFA thứ nhất, loại bỏ 4 biến và đưa 15 biến quan sát 
còn lại vào phân tích EFA lần thứ hai. Kết quả lần EFA 

HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất
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thứ hai, biến HT2 có hệ số tải < 0,5, tiếp tục loại bỏ biến 
này để phân tích EFA lần thứ 3. Kết quả lần EFA thứ ba: 
KMO = 0,722, hệ số sig Barlett’s Test = 0,000 < 0,05. 
Kết quả ma trận xoay cho thấy, tất cả các biến quan 
sát đều có hệ số tải nhân tố Factor Loading > 0,5 và 
không còn các biến xấu, 14 biến quan sát được phân 
thành 5 nhóm nhân tố gồm: hoạt động logistics đầu vào 
- DV (DV2, DV3, DV4, DR5); hoạt động logistics nội bộ 
- NB (NB2, NB4, NB5); hoạt động logistics đầu ra - DR 
(DR4, DR3, HT1); hoạt động logistics hỗ trợ - HT (HT3, 
CP3); hoạt động quản lý đặt hàng - DH (DV1, CP1).

Đối với biến phụ thuộc HQ, kết quả phân tích 
nhân tố khám phá được KMO = 0,692 >0,5; sig 
Bartlett’s Test = 0,000<0,05 như vậy phân tích nhân 
tố khám phá là phù hợp. Kết quả phân tích cũng cho 
thấy có một nhân tố được trích tại Eigenvalue bằng 
2,278 > 1. Nhân tố này giải thích được 56,943% biến 
thiên dữ liệu của 4 biến quan sát tham gia vào EFA. 

Phân tích tương quan
Hệ số Sig. của tất cả các nhân tố đều < 0,05 cho 

thấy biến hiệu quả kinh doanh có tương quan với tất 
cả các biến độc lập, trong đó tương quan lớn nhất với 
biến DR và nhỏ nhất với biến DH.                                                                                                                                        

Phân tích hồi quy
Hệ số Sig. trong bảng kết quả ANOVA <0,05 

(Bảng 2) cho thấy, mô hình hồi quy tuyến tính được 
xây dựng là phù hợp với tổng thể. Hệ số R2 hiệu chỉnh 
= 0,423, các biến độc lập trong mô hình giải thích 
được 42,3% sự biến thiên của biến phụ thuộc, đây là 
kết quả chưa hoàn toàn tốt nhưng có thể chấp nhận 
và sử dụng được, do đây là lĩnh vực nghiên cứu mới 
và có tính chất đặc thù. Bên cạnh đó, giá trị Durbin-
Watson = 1,877 nằm trong khoảng 1,5 đến 2 nên mô 
hình không vi phạm giả định tự tương quan (Bảng 1).

Kết quả hồi quy cho thấy, biến F_DH có Sig. = 
0,106>0,05 nên không có sự tác động lên biến phụ 
thuộc. Các biến còn lại đều có tác động ở các mức 
khác nhau đến biến phụ thuộc do hệ số Sig. <0,05. 
Hệ số hồi quy của các biến độc lập đều mang dấu 
dương, các biến độc lập có tác động thuận chiều đến 
biến phụ thuộc (Bảng 3).

Mô hình hồi quy chuẩn hóa phản ánh tác động của 
hoạt động logistics đến hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò như sau:

HQ = 0,380*F_DR + 0,182*F_DV + 0,175*F_HT + 
0,120*F_NB + ꜫ

Thảo luận
Kết quả phân tích khẳng định tác động trực tiếp 

của logistics tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò. Luận giải bản 
chất mối quan hệ giữa các biến số cụ thể như sau:

Hoạt động logistics đầu ra: trong các nhân tố nghiên 
cứu, nhân tố hoạt động logistics đầu ra có tác động lớn 
nhất tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với hệ 
số tác động 0,38. Điều này cho thấy tính quan trọng 
của phương tiện vận chuyển than tiêu thụ và việc 
chuẩn bị than thành phẩm có ảnh hưởng lớn đến hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than.

Hoạt động logistics đầu vào: hoạt động logistics đầu 
vào tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
ở mức độ lớn thứ hai ngay sau hoạt động logistics đầu 
ra. Hoạt động này liên quan đến việc chuẩn bị sẵn sàng 
cho sản xuất. Trong thực tế sản xuất kinh doanh, hoạt 
động logistics đầu ra có vai trò rất quan trọng, là cơ sở 
để sản xuất diễn ra nhịp nhàng nhưng không tốn nhiều 
chi phí cho việc dự trữ nguyên vật liệu. Đối với các 
doanh nghiệp khai thác than hầm lò, hoạt động logistics 
đầu vào với những nội dung như vậy càng trở nên quan 
trọng bởi nguyên vật liệu để phục vụ khai thác than vừa 
phong phú về chủng loại vừa lớn về số lượng.

Hoạt động logistics hỗ trợ: hoạt động logistics hỗ 
trợ liên quan đến sự chuyên nghiệp và trách nhiệm 
của các đơn vị nhận thầu thực hiện các phần việc của 
doanh nghiệp khai thác và chi phí thuê ngoài. Trong 
TKV, 100% các doanh nghiệp khai thác than hầm lò 
có phát sinh hoạt động thuê ngoài là các hoạt động 
quan trọng, thường xuyên và có chi phí phát sinh lớn. 
Chính vì vậy, hoạt động logistics hỗ trợ tác động đến 
hiệu quả kinh doanh là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với 
thực trạng hoạt động kinh doanh, đặc thù kinh doanh 
của các doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

Hoạt động logistics nội bộ: khi phân tích mô hình, 
hoạt động logistics có mức độ ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh doanh nhưng không lớn. Đối với doanh 
nghiệp khai thác than hầm lò, điều này có thể lý 
giải như sau: (1) bộ máy tổ chức quản lý của doanh 
nghiệp đã được xây dựng rất chặt chẽ và linh hoạt, 
quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, 
phòng ban. (2) Vị trí kho trên công trường đã được 

BẢNG 1: TÓM TẮT MÔ HÌNH 
Mô 

hình R R bình 
phương

R bình phương 
hiệu chỉnh

Sai số chuẩn 
của ước lượng

Durbin-
Watson

1 0,658a 0,433 0,423 0,39378 1,877
Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 

BẢNG 2: KIỂM ĐỊNH ANOVAa
Mô hình Tổng 

bình phương df Bình phương 
trung bình F Sig.

1
Hồi quy 35,838 5 7,168 46,223 0,000b
Phần dư 46,985 303 0,155
Tổng 82,823 308

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả 

BẢNG 3: HỆ SỐ 

Mô hình Hệ số không chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Sig.B Sai số chuẩn Beta

1

(Hằng số) 0,700 0,223 3,139 0,002
F_DV 0,165 0,045 0,182 3,656 0,000
F_NB 0,092 0,036 0,120 2,578 0,010
F_DH 0,061 0,038 0,078 1,621 0,106
F_HT 0,146 0,040 0,175 3,639 0,000
F_DR 0,379 0,050 0,380 7,521 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm tác giả
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nghiên cứu xác định tối ưu, việc thay đổi là không thể 
do ảnh hưởng của điều kiện địa hình. (3) Hoạt động 
thu hồi vật tư, phế liệu sau quá trình khai thác được 
thực hiện rất chặt chẽ và quan trọng nhất là việc thu 
hồi không được làm ảnh hưởng đến tiến độ ra than.

Ngoài ra, trong nghiên cứu này, nhóm nhân tố liên 
quan đến quản lý chi phí logistics đã biến mất do bị 
loại (CP2, CP4) hoặc hội tụ với nhóm nhân tố khác 
(CP3 hội thụ với HT3). Nhóm nghiên cứu cho rằng, 
điều này là do những ảnh hưởng của quản lý chi phí 
logistics đã được tích hợp trong hoạt động quản lý 
theo hướng vận động của dòng vật chất. 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai 

thác than hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam chịu ảnh hưởng của 4 nhân 
tố logistics, mức độ giảm dần theo thứ tự như sau: 
chất lượng hoạt động logistics đầu ra, chất lượng 
hoạt động logistics đầu vào, chất lượng hoạt động 
logistics hỗ trợ và chất lượng hoạt động logistics nội 
bộ. Kết quả của nghiên cứu này cho phép các doanh 
nghiệp khai thác than hầm lò nhận thức rõ hơn nữa 
về vai trò của hoạt động logistics đối với việc nâng 
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý liên quan đến 
hoạt động logistics trong lĩnh vực khai thác than hầm 
lò ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp khai thác cần đầu tư đồng 
bộ hệ thống vận chuyển than tiêu thụ bằng băng tải, hạn 
chế tổn thất than, giảm thiệt hại về chi phí. Bên cạnh 
đó, doanh nghiệp nên đầu tư thiết bị lấy mẫu tự động 
giúp tiết kiệm chi phí lao động, đảm bảo mẫu chuẩn, 
giảm bớt tranh chấp về chất lượng với bên mua.

Thứ hai, cần kiểm soát chi phí phát sinh trong quá 
trình giao nhận than bằng cách hạn chế tới mức tối 
thiểu tranh chấp về chất lượng giữa hai bên; đầu tư 
phương tiện, thiết bị, điều kiện bảo quản than tồn kho, 
giảm tổn thất than tồn kho về mức dưới 0,1%; thống 
kê chi tiết các chi phí phát sinh trong quá trình giao 
nhận than, tìm ra nguyên nhân và có biện pháp cụ thể.

Thứ ba, tìm kiếm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
logistics uy tín; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, quy 
trình lựa chọn nhà thầu hợp lý; đề xuất với TKV về 
những hạn chế (nếu có) của các đơn vị cung cấp dịch 
vụ trong TKV để kịp thời khắc phục, thay đổi nhằm 
nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Thứ tư, phối kết hợp tốt với công ty kho vận- 
đơn vị chịu trách nhiệm tiêu thụ than của các doanh 
nghiệp khai thác, thực hiện đúng cam kết trong hợp 
đồng với bên mua về số lượng, chất lượng, thời gian 
giao hàng; kiểm định chất lượng than đúng quy trình, 
chuẩn về các thông số kỹ thuật; bình tĩnh giải quyết 
nếu xảy ra tranh chấp, tránh xung đột sâu; thông tin 
về việc giao than cần được cập nhật nhanh chóng, 
kịp thời, chuẩn xác với bên mua.
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